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             QUẢNG NAM
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(Năm học: 2018-2019)
· Hình thức kiểm tra: 50% tự luận + 50% trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn.

· Thời gian làm bài: 45 phút.

1. KHUNG MA TRẬN
	Chủ đề


	Cấp độ tư duy
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	Chủ đề 1 
Các giới sinh vât


	Số câu: 1 

Số điểm: 1/3 
	
	Số câu: 1 

Số điểm: 1/3
	
	Số câu: 2

Số điểm: 2/3

	Chủ đề 2 
Cacbohyđrat và lipit
	Số câu: 2 

Số điểm: 2/3
	Số câu: 1 

Số điểm: 1/3
	
	
	Số câu: 3

Số điểm: 1

	Chủ đề 3 
Prôtêin


	Số câu: 1 

Số điểm: 1/3
	
	
	Số câu: 1 

Số điểm: 1/3
	Số câu: 2
Số điểm: 2/3

	Chủ đề 4 
Axit nuclêic


	Số câu: 1 

Số điểm: 1/3
	Số câu: 1 

Số điểm: 1/3
	Số câu: 1 

Số điểm: 1/3
	Số câu: 1 

Số điểm: 1/3
	Số câu: 4
Số điểm: 4/3

	Chủ đề 5 
Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực


	Số câu: 1 

Số điểm: 2
	Số câu: 1 

Số điểm: 1
	
	
	Số câu: 
2 câu tự luận
Số điểm: 3

	Chủ đề 6 
Vận chuyển các chất qua màng sinh chất, thực hành co và phản co nguyên sinh


	Số câu: 1 

Số điểm: 1/3
	Số câu: 1 

Số điểm: 1/3
	Số câu: 1 

Số điểm: 1/3
	Số câu: 1 

Số điểm: 1/3
	Số câu: 4
Số điểm: 4/3

	Chủ đề 7 
Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

	Số câu: 1 

Số điểm: 1
	
	Số câu: 1 

Số điểm: 1
	
	Số câu: 

2 câu TL
Số điểm: 2

	Cộng
	Số câu: 6TN + 2TL

Số điểm: 4 
	Số câu: 3TN+ 1TL

Số điểm: 3 
	Số câu: 3TN
+ 1TL

Số điểm: 2 
	Số câu: 3 TN
Số điểm: 1 
	Số câu: 15 TN + 4 TL

Số điểm: 10


2. NỘI DUNG ÔN TẬP

Chủ đề 1 Các giới sinh vât
- Kể tên sinh vật đại diện của các giới sinh vật.
- Khác nhau giữa giới thực vật và giới động vật.
Chủ đề 2  Cacbohyđrat và lipit

- Nêu tên các đơn phân cấu tạo nên một số loại đường đôi, đường đa.

-  Kể tê các hợp chất hữu cơ có bản chất  lipit.

- Hiểu được chức năng của các loại cacbohiđrat.
Chủ đề 3 Prôtêin

- Liên kết giữa các axit amin trong chuỗi polipeptit 

- Phân tích và xác đinh được những nội dung liên quan đến cấu trúc và chức năng của prôtêin. 

Chủ đề 4 Axit nuclêic

- Nêu các thành phần cấu tạo của nuclêôtít.

- Phân biệt được chức năng của các loại ARN.

- Vận dụng nguyên tắc bổ sung để xác định trình tự nuclêôtít trên một mạch của ADN.

- Vận dụng đặc điểm cấu trúc của ADN để xác định số nuclêôtít mỗi loại, chiều dài, số liên kết hiđrô của ADN.

Chủ đề 5 Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

- Cấu trúc và chức năng của các bào quan ở tế bào nhân thực (Ti thể, lục lạp, bộ máy Gôngi).

- Sự khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Chủ đề 6 Vận chuyển các chất qua màng sinh chất, thực hành co và phản co nguyên sinh

- Khái niệm môi trường ưu trương, nhược trương, đẳng trương.

- Phân biệt vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động, vận chuyển nhờ biến dạng màng sinh chất.

- Hình dạng tế bào thực vật dưới kính hiển vi khi đặt mẫu vật trong các môi trường khác nhau (nước cất, nước muối…)

- Vận dụng kiến thức tổng hợp đê xác định con đường vận chuyển của các chất qua màng sinh chất.
Chủ đề 7 Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
- Khái niệm enzim và vai trò của enzim.
- Giải thích sự điều hòa  quá trình chuyển hóa vật chất.
- HẾT -
